
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12D480201053 Phonepradith Bountiem DCT12 Học lại
2 13D480201058 Bùi Thị Chánh DCT13A
3 13D480201085 Nguyễn Thị Cẩm Sương DCT13A
4 13D480201097 Thanabouasy Vannasone DCT13A
5 13D480201117 Nguyễn Hữu Nhân DCT13B
6 13D480201129 Lê Viết Trai DCT13B Học lại
7 13D480201134 Trương Quang Tứ DCT13B
8 12D480201062 Hartsakhone Vongvichith DCT13B Học lại
9 13D140210006 Lotsana Chittavong DST13

10 13D140210011 Đặng Thị Diểm DST13
11 13D140210016 Đinh Thị Đú DST13
12 13D140210026 Trần Thị Kim Lệ DST13
13 13D140210027 Lê Linh DST13
14 13D140210035 Đinh Yến Nhi DST13 Học lại
15 13D140210041 Nguyễn Thị Tám DST13
16 13D510201004 Bùi Minh Phú Cường DCK13A
17 13D510201006 Lê Trung Đạt DCK13A
18 13D510201008 Võ Duy Đông DCK13A
19 13D510201048 Nguyễn Xuân Đạt DCK13B
20 13D510201055 Trần Quang Kỳ DCK13B
21 13D510201085 Đoàn Văn Vương DCK13B
22 13D510201086 Võ Minh Vương DCK13B
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